
ỦY BAN NHÂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

LỚP: MẦM 3

Địa chỉ

( tổ-khóm; ấp- xã)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Thiện Nhân
30/07/202

1
Kinh Nguyễn Văn Danh Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Thắm Tổ 2, Khóm 2, CPA

2 Nguyễn Thiện Nghĩa
30/07/202

1
Kinh Nguyễn Văn Danh Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Thắm Tổ 2, Khóm 2, CPA

3 Văn Lê Kim Đan
09/04/202

1
x Kinh Văn Phú Quý

Lê Trần Phương 

Trang
Lê Nhựt Ngôi Tổ 13, Khóm 3, CPA

4 Võ Kỳ Anh
23/10/202

1
x Kinh Võ Sĩ Nghị Nguyễn Thị Bích LiênVõ Thế Hữu Tổ 27, Khóm 3, CPA

5 Lâm Phồn Vinh
03/09/202

1
Hoa Lâm Khánh Phong Nguyễn Thị Diễm ChiLâm Thành Tổ 35, Khóm 5, CPA

6
Nguyễn Trương Thiên 

Ngân

14/02/202

1
x Kinh Nguyễn Tuấn CườngTrương Thị Mộng TiềnNguyễn Thanh Nghị Tổ 30, Khóm 6, CPA

7 Nguyễn Lâm Gia Hoàng 05/02/2021 Kinh Nguyễn Minh ThuậnLâm Thị Ái Ngân Nguyễn Minh Thuận Tổ   , Khóm 8, CPA

8 Đặng Hoài Anh
29/07/202

1
x Kinh Đặng Công Đến Lê Thị Vân Đặng Công Đến Tổ 19, Khóm 8, CPA

9 Vương Diệu Thủy Tiên
22/01/202

1
x Kinh Vương Thiện PhướcThái Ngọc Bích Huỳnh Văn Tâm Tổ 8, Khóm Châu Thạnh, CPA

10 Phan Nguyễn Thảo Vy
05/08/202

1
x Kinh Phan Hữu Lộc Nguyễn Thị Kim Vàng Tổ 28, Khóm Châu Thạnh, CPA

11 Lê Nguyễn Đình Khang
04/05/202

1
Kinh Lê Hà Quốc Bảo Nguyễn Thanh Hảo Tổ 17, Khóm Vĩnh Phú, CPA

12 Huỳnh Thanh Huy 31/08/2021 Kinh Huỳnh Thanh Nhàn Nguyễn Thị Kim Đào Tổ 20, Khóm Vĩnh Phú, CPA

13 Thái Ngọc Bảo Anh
20/07/202

1
x Kinh Thái Công Trường Bùi Huyền Trang Võ Thị Hồng Thu Tổ 16, Khóm Vĩnh Chánh, CPA

14 Đỗ Ngọc Thiên An 25/09/2021 x Kinh Đỗ Huy Trần Thị Sang Tổ 22, Khóm Vĩnh Chánh, CPA

15 Lê Trung Tiến
11/06/202

1
Kinh Lê Hữu Trí Huỳnh Thị Kim Ngân Huỳnh Thị Kim Ngân Tổ 2, Khóm 4, CPA Tạm trú
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16 Phạm Ngọc Cát Tuệ 28/08/2021 x Kinh Phạm Minh Kháng Phạm Tuyết Nhi Tổ 7, k Vĩnh Tân, P Vĩnh Ngươn Ngoài địa bàn

17 Hứa Hoàng Khang 13/09/2021 Kinh Hứa Hoàng Nam Bùi Thị Thúy Vy Nguyễn Thị Phỉ Tổ 20, k Hòa Bình, P Vĩnh Mỹ Ngoài địa bàn

18 Phan Cao Bảo An 26/09/2021 x Kinh Phan Thị Hiền Phan Thanh Bùi Tổ 13, k Vĩnh Chánh 2, P V.Ngươn Ngoài địa bàn

19
Nguyễn Trần Phương 

Mai

11/07/202

1
x Kinh Nguyễn Văn PhươngTrần Thị Hồng Nga

Ấp Phước Quản, Xã Đa Phước, An

Phú
Ngoài địa bàn

20 Quách Thiệu Hy
30/04/202

1
Kinh Quách Tái Hiệp Phạm Thị Kim Vinh

TỔNG HỢP: Trong đó:

Nữ:  11 trẻ PA: có  16  trẻ

HSC: 0  trẻ PB: có   trẻ

Dân tộc: ... trẻ Vĩnh Mỹ: có 1  trẻ

Hoa: … trẻ Vĩnh Ngươn có 2 trẻ

Chăm:……trẻ Vĩnh Châu có …..trẻ

Khơme:…...trẻ Núi Sam có …... trẻ

Vĩnh Tế có ….. trẻ

Châu Phú có   trẻ

An Phú  1 trẻ

Tân Châu……

Tri Tôn:……trẻ

 Phú Tân ……trẻ Tịnh Biên……trẻ:

TPHCM……trẻ

Tổng kết danh sách lớp Mầm 3 có 20 trẻ

Hiệu trưởng

Đoàn Thị Anh Thư - Lê Thị Như HuỳnhTrương Thị Minh Tâm

GVCN


